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Abstract
This study examines the management of information technology integration in teaching at combined 

primary and lower secondary schools in Thong Nong commune, Cao Bang province, using the CIPO model. Data 
were collected from 117 teachers through a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed using descriptive 
statistics. The findings indicate that all management components were rated at a relatively high level, with mean 
scores ranging from 3.63 to 3.89 out of 5. Context management received the highest score (M = 3.89), followed by 
process management (M = 3.85), output management (M = 3.78), and input management (M = 3.63). Although 
the schools have implemented management activities relatively comprehensively, disparities remain among the 
CIPO components. Based on these findings, the study proposes several measures to improve the management of 
information technology integration in teaching within the CIPO framework.

Keywords: CIPO model, combined primary and lower secondary schools, educational management, 
information technology integration, teaching.

1. Đặt vấn đề 
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số (CĐS) đang tạo ra những thay đổi 

sâu sắc trong giáo dục, từ tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá đến quản trị nhà trường. Trong bối cảnh 
đó, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giữ vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, 
mở rộng môi trường và học liệu số, tăng cường tương tác và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, 
hiệu quả ứng dụng CNTT không chỉ phụ thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ mà 
còn chịu ảnh hưởng của năng lực quản lý, chất lượng nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện. Do đó, 
quản lý ứng dụng CNTT cần được tiếp cận như một quá trình có mục tiêu, kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, 
đánh giá và điều chỉnh. Mô hình CIPO (Context – Input – Process – Output) với bốn thành tố bối cảnh, 
đầu vào, quá trình và đầu ra cung cấp khung phân tích hệ thống, cho phép xem xét mối quan hệ giữa 
điều kiện thực tiễn, nguồn lực, quá trình triển khai và kết quả ứng dụng CNTT trong dạy học. Đối với 
các trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS), việc tổ chức hai cấp học trong cùng một 
cơ sở tạo điều kiện sử dụng chung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ, đặc biệt phù 
hợp với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về nguồn lực. Tuy nhiên, sự khác biệt về 
đặc điểm học sinh, yêu cầu chuyên môn và phương thức dạy học giữa hai cấp đòi hỏi công tác quản lý 
vừa bảo đảm tính thống nhất, vừa linh hoạt theo đặc thù từng cấp học.

Tại xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, các trường liên cấp TH&THCS đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất, 
hạ tầng mạng, thiết bị và triển khai các phần mềm, nền tảng phục vụ quản lý, dạy học. Giáo viên (GV) 
bước đầu ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra và đánh giá. 
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Tuy nhiên, việc triển khai còn một số hạn chế như kế hoạch chưa sát điều kiện thực tế; hạ tầng, thiết bị 
chưa đồng bộ; năng lực ứng dụng CNTT của GV chưa đồng đều; tổ chức, hỗ trợ, kiểm tra và đánh giá 
hiệu quả ứng dụng chưa thống nhất. Những hạn chế này còn chịu tác động của điều kiện kinh tế - xã 
hội, đặc điểm địa bàn và khả năng huy động nguồn lực. Xuất phát từ thực tiễn trên, bài viết tập trung 
phân tích thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường liên cấp TH&THCS xã Thông 
Nông theo mô hình CIPO, qua đó nhận diện kết quả, hạn chế và những nội dung cần ưu tiên, làm cơ sở 
đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT 
và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh CĐS.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi đối với toàn bộ GV tại các trường liên cấp 

TH&THCS xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Bảng hỏi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, từ “Rất không 
đồng ý” đến “Rất đồng ý”; điểm trung bình (ĐTB) được phân loại theo các mức: Yếu (1,00–1,80), Kém 
(1,81–2,60), Trung bình (2,61–3,40), Khá (3,41–4,20) và Tốt (4,21–5,00). Khảo sát được thực hiện bằng 
Google Forms từ ngày 20/3/2026 đến 10/4/2026, thu được 121 phiếu, trong đó 117 phiếu hợp lệ. Dữ 
liệu được làm sạch, mã hóa và xử lý bằng thống kê mô tả, tập trung đánh giá thực trạng quản lý ứng 
dụng CNTT theo mô hình CIPO. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu được sử dụng 
để xây dựng cơ sở lý luận. Nghiên cứu không thực hiện các kiểm định suy luận thống kê.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Một số khái niệm liên quan
3.1.1. Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Theo khoản 1 Điều 4 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, công nghệ thông tin là tập hợp 

các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại được sử dụng để sản xuất, truyền 
đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số (Quốc hội, 2006). Trong lĩnh vực giáo dục, UNESCO 
xem ICT là tập hợp đa dạng các công cụ và nguồn lực công nghệ phục vụ việc tạo lập, lưu trữ, truyền tải, 
chia sẻ và trao đổi thông tin; việc ứng dụng ICT cần được tích hợp vào quá trình dạy và học nhằm mở 
rộng việc tiếp cận học liệu, hỗ trợ giao tiếp và thúc đẩy học tập hợp tác (UNESCO, 2022). Trong nghiên 
cứu này, CNTT được hiểu là hệ thống công nghệ, bao gồm thiết bị, phần mềm, hạ tầng mạng, dữ liệu 
số và nền tảng số, phục vụ hoạt động quản lý và dạy học. Theo đó, ứng dụng CNTT trong dạy học được 
tiếp cận là quá trình tích hợp có chủ đích các công cụ và môi trường số vào thiết kế bài học, tổ chức 
hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá, phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; qua 
đó hỗ trợ GV, tăng cường sự tham gia của học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học.

3.1.2. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
Theo Lê Thị Như Mai (2024), quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học được thực hiện thông 

qua các chức năng cơ bản của quá trình quản lý, gồm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá. 
Trong đó, công tác chỉ đạo cần chú trọng tổ chức bồi dưỡng, hội thảo; đầu tư và quản lý hạ tầng CNTT; 
theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện; đồng thời thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 
ứng dụng CNTT. Trên cơ sở đó, trong nghiên cứu này, quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học được hiểu 
là quá trình chủ thể quản lý lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá việc sử dụng CNTT 
trong dạy học nhằm bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và sự phù hợp với mục tiêu giáo dục điều kiện 
thực tiễn của nhà trường.

3.1.3. Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Trường phổ thông có nhiều cấp học là loại hình cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

được quy định trong Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2020). Trường liên cấp TH&THCS tổ chức dạy học từ lớp 1 đến lớp 9 dưới sự quản lý thống nhất, 
cho phép sử dụng chung đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính và hạ tầng công nghệ, qua đó nâng cao hiệu 
quả khai thác nguồn lực và bảo đảm tính liên thông trong giáo dục. Trong nghiên cứu này, trường liên 
cấp TH&THCS được hiểu là cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, vận hành theo cơ chế quản lý thống nhất, 
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đòi hỏi sự phối hợp và điều phối phù hợp giữa các cấp học, bộ phận chuyên môn và các nguồn lực của 
nhà trường.

3.1.4. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường liên cấp Tiểu học và Trung học 
cơ sở theo mô hình CIPO

Mô hình CIPO (Context – Input – Process – Output/Outcome) là khung tiếp cận quản lý và đánh giá giáo 
dục theo quan điểm hệ thống, xem xét hoạt động giáo dục trong mối quan hệ giữa bối cảnh, đầu vào, quá 
trình và đầu ra. Theo cách tiếp cận này, bối cảnh phản ánh các điều kiện chính sách, kinh tế – xã hội, khoa 
học – công nghệ và nhu cầu của các bên liên quan; đầu vào bao gồm các nguồn lực về con người, cơ sở vật 
chất, tài chính và chương trình; quá trình là hoạt động tổ chức, quản lý và dạy học; còn đầu ra phản ánh kết 
quả và mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục (Scheerens, 1990; Trần Đình Tuấn, 2017). Trên cơ sở đó, nghiên 
cứu sử dụng CIPO làm khung phân tích thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường 
liên cấp TH&THCS. Theo khung này, bối cảnh được xem xét qua chính sách và điều kiện thực tiễn của nhà 
trường; đầu vào gồm đội ngũ, hạ tầng và học liệu số; quá trình gồm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm 
tra hoạt động ứng dụng CNTT; đầu ra phản ánh mức độ, hiệu quả và kết quả ứng dụng CNTT trong dạy học.

Hình 1: Mô hình CIPO vận dụng trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường liên cấp TH&CHCS xã 
Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

3.2. Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường liên cấp Tiểu 
học và Trung học cơ sở xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng theo mô hình CIPO

3.2.1. Thực trạng quản lý bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường liên cấp 
Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thông Nông 

Kết quả khảo sát cho thấy công tác quản lý bối cảnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường 
liên cấp TH&THCS xã Thông Nông đã được quan tâm và triển khai tương đối phù hợp với định hướng 
CĐS của ngành giáo dục. Để đánh giá cụ thể thực trạng này, nhóm tác giả tiến hành khảo sát đội ngũ 
GV và tổng hợp kết quả tại bảng 1. 

Bảng 1: Đánh giá thực trạng quản lý bối cảnh ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông

TT Tiêu chí khảo sát

Mức độ đánh giá ĐTB

Rất 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân

Đồng
ý

Rất 
đồng ý

1 Nhà trường triển khai và cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, 
chính sách về ứng dụng CNTT và CĐS trong dạy học.

1 
(0,9%)

3 
(2,6%)

21 
(17,9%)

81 
(69,2%)

11 
(9,4%) 3,83

2 Nhà trường xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy định về sử 
dụng CNTT, bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin.

1 
(0,9%)

2 
(1,7%)

14 
(12,0%)

82 
(70,1%)

18 
(15,4%) 3,97
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3 Nhà trường thường xuyên khảo sát, đánh giá các điều kiện 
phục vụ ứng dụng CNTT để điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

2 
(1,7%)

1 
(0,9%)

17 
(14,5%)

79 
(67,5%)

18 
(15,4%) 3,94

4 Nhà trường phối hợp hiệu quả với các lực lượng liên quan 
trong triển khai ứng dụng CNTT và CĐS.

2 
(1,7%)

2 
(1,7%)

21 
(17,9%)

75 
(64,1%)

17 
(14,5%) 3,88

5
Nhà trường quan tâm xây dựng môi trường và văn hóa số, 
khuyến khích cán bộ, GV tích cực ứng dụng CNTT trong 
dạy học.

2 
(1,7%)

3 
(2,6%)

23 
(19,7%)

76 
(65,0%)

13 
(11,1%) 3,81

ĐTB chung 3,89

Kết quả khảo sát cho thấy quản lý bối cảnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường liên cấp TH&THCS 
xã Thông Nông được đánh giá ở mức khá, với ĐTB chung 3,89/5 điểm; trong đó 78,6% ý kiến ở mức Khá và Tốt. 
Tiêu chí về xây dựng, thực hiện quy định sử dụng CNTT, bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin đạt ĐTB cao nhất 
(3,97 điểm). Ngược lại, xây dựng môi trường, văn hóa số và khuyến khích GV ứng dụng CNTT có ĐTB thấp nhất 
(3,81 điểm). Kết quả cho thấy các nhà trường đã quan tâm đến chính sách và điều kiện triển khai, song cần tăng 
cường xây dựng văn hóa số và tạo động lực để GV ứng dụng CNTT thường xuyên, hiệu quả.

3.2.2. Thực trạng quản lý các yếu tố đầu vào phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các 
trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thông Nông

Thực tế cho thấy, cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT tại các trường đã từng bước được đầu tư, gồm 
phòng máy tính, thiết bị trình chiếu, Internet và phần mềm hỗ trợ quản lý, dạy học. Để đánh giá cụ thể 
thực trạng, nhóm tác giả tiến hành khảo sát đội ngũ GV, kết quả trình bày tại Bảng 2.

Bảng 2: Đánh giá công tác quản lý các yếu tố đầu vào phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học 
ở các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông

TT Tiêu chí khảo sát

Mức độ đánh giá ĐTB

Rất 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân Đồng ý Rất 

đồng ý

1 Khảo sát nhu cầu, đầu tư, nâng cấp và khai thác cơ sở vật chất, 
hạ tầng CNTT phục vụ dạy học

3 
(2,6%)

5
(4,3%)

30 
(25,6%)

72 
(61,5%)

7 
(6,0%) 3,63

2 Đánh giá, bồi dưỡng và phát triển năng lực ứng dụng CNTT 
của CBQL, GV.

4 
(3,4%)

7 
(6,0%)

30 
(25,6%)

66 
(56,4%)

10 
(8,5%) 3,61

3 Xây dựng, quản lý và khai thác học liệu số, phần mềm và các 
nền tảng dạy học.

4 
(3,4%)

6 
(5,1%)

25 
(21,4%)

76 
(65,0%)

6 
(5,1%) 3,62

4 Lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho 
ứng dụng CNTT.

6 
(5,1%)

3 
(2,6%)

27 
(23,1%)

70 
(59,8%)

11 
(9,4%) 3,66

5 Phân bổ và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ ứng dụng CNTT 
trong dạy học.

2 
(1,7%)

6 
(5,1%)

32 
(27,4%)

69 
(59,0%)

8 
(6,8%) 3,64

ĐTB chung 3,63

Kết quả khảo sát cho thấy công tác quản lý các yếu tố đầu vào phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học tại 
các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông được đánh giá ở mức khá, với ĐTB chung 3,63/5 điểm. Tiêu chí 
lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính đạt ĐTB cao nhất (3,66 điểm), trong khi đánh giá, bồi 
dưỡng và phát triển năng lực ứng dụng CNTT của CBQL, GV thấp nhất (3,61 điểm). Các tiêu chí về cơ sở vật 
chất, hạ tầng CNTT, học liệu số, phần mềm và phân bổ nguồn lực đạt từ 3,62–3,64 điểm. Kết quả cho thấy 
cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, học liệu số và chú trọng phát triển năng lực CNTT của đội ngũ.

3.2.3. Thực trạng quản lý quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường liên cấp 
Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Thông Nông

Qua khảo sát thực tế cho thấy, các nhà trường đã từng bước đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động 
quản lý và dạy học, tuy nhiên mức độ triển khai giữa các trường vẫn có sự khác biệt do điều kiện cơ sở 
vật chất, năng lực đội ngũ và đặc điểm từng đơn vị. Để đánh giá cụ thể thực trạng triển khai công tác 
này tại các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông, tác giả đã tiến hành khảo sát đội ngũ GV, kết quả 
khảo sát được tổng hợp và trình bày trong bảng dưới đây. 
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Bảng 3: Đánh giá công tác quản lý quá trình ứng dụng CNTT trong dạy học 
ở các trường liên cấp TH&THCS ở xã Thông Nông

TT Tiêu chí khảo sát

Mức độ đánh giá ĐTB

Rất không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân

Đồng
ý

Rất 
đồng ý

1 Chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra kế hoạch dạy 
học có ứng dụng CNTT. 3 (2,6%) 2 

(1,7%)
17 

(14,5%)
80 

(68,4%)
15 

(12,8%) 3,87

2 Tổ chức, phân công, hướng dẫn và hỗ trợ GV triển khai ứng 
dụng CNTT trong dạy học. 3 (2,6%) 4 

(3,4%)
14 

(12,0%)
81 

(69,2%)
15 

(12,8%) 3,86

3 Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, khai thác học liệu 
số và các nền tảng công nghệ trong quá trình dạy học. 3 (2,6%) 2 

(1,7%)
17 

(14,5%)
79 

(67,5%)
16 

(13,7%) 3,88

4 Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc ứng dụng CNTT và sử 
dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh hoạt động. 4 (3,4%) 5 

(4,3%)
12 

(10,3%)
79 

(67,5%)
17 

(14,5%) 3,85

5 Hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó 
khăn và cải tiến việc ứng dụng CNTT trong dạy học. 3 (2,6%) 5 

(4,3%)
19 

(16,2%)
74 

(63,2%)
16 

(13,7%) 3,80

ĐTB chung 3,85

Kết quả khảo sát tại bảng 3 cho thấy công tác quản lý quá trình ứng dụng CNTT trong dạy học được 
đánh giá ở mức Khá, với ĐTB chung đạt 3,85/5 điểm. Các tiêu chí dao động từ 3,80 đến 3,88 điểm, phản 
ánh quá trình triển khai tương đối đồng bộ từ xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo đến kiểm tra và hỗ 
trợ GV. Trong đó, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, khai thác học liệu số và nền tảng công nghệ 
đạt ĐTB cao nhất (3,88 điểm); hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến ứng dụng CNTT đạt 
thấp nhất (3,80 điểm). Kết quả cho thấy cần tăng cường hỗ trợ chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm để 
nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học.

3.2.4. Thực trạng quản lý kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường liên cấp Tiểu 
học và Trung học cơ sở xã Thông Nông

Kết quả khảo sát cho thấy GV tại các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông đã từng bước sử 
dụng thiết bị, phần mềm, học liệu số và nền tảng trực tuyến, góp phần đa dạng hóa dạy học và mở 
rộng nguồn học liệu. Tuy nhiên, mức độ khai thác CNTT chưa đồng đều, còn thiên về trình bày nội 
dung, hạn chế về tương tác và cá thể hóa. Kết quả khảo sát được trình bày tại bảng 4. 

Bảng 4: Đánh giá công tác quản lý kết quả ứng dụng CNTT trong dạy học 
ở các trường liên cấp TH&THCS ở xã Thông Nông

TT Tiêu chí khảo sát

Mức độ đánh giá ĐTB

Rất 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân Đồng ý Rất 

đồng ý

1 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu và hiệu quả ứng dụng CNTT 
trong hoạt động dạy học.

2 
(1,7%)

4 
(3,4%)

21 
(17,9%)

77 
(65,8%)

13 
(11,1%) 3,81

2 Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và sự phát triển năng lực 
số của HS.

4 
(3,4%)

4 
(3,4%)

23 
(19,7%)

75 
(64,1%)

11 
(9,4%) 3,72

3 Đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy 
học và phát triển năng lực nghề nghiệp của GV.

3 
(2,6%)

6 
(5,1%)

23 
(19,7%)

73 
(62,4%)

12 
(10,3%) 3,73

4 Tổ chức đánh giá, động viên, khen thưởng và phát triển môi 
trường, văn hóa số trong nhà trường.

4 
(3,4%)

2 
(1,7%)

19 
(16,2%)

79 
(67,5%)

13 
(11,1%) 3,81

5 Thu thập, phân tích thông tin phản hồi và sử dụng kết quả đánh giá để 
điều chỉnh, cải tiến hoạt động quản lý.

3 
(2,6%)

2 
(1,7%)

21 
(17,9%)

79 
(67,5%)

12 
(10,3%) 3,81

ĐTB chung 3,78

Kết quả khảo sát tại bảng 4 cho thấy công tác quản lý đầu ra của hoạt động ứng dụng CNTT được 
đánh giá ở mức Khá, với ĐTB chung đạt 3,78/5 điểm, thấp nhất trong bốn thành tố CIPO. Các tiêu chí 
có ĐTB từ 3,72 đến 3,81 điểm. Trong đó, đánh giá mức độ đạt mục tiêu, động viên, khen thưởng và sử 
dụng phản hồi để cải tiến quản lý cùng đạt mức cao nhất (3,81 điểm); đánh giá hiệu quả ứng dụng 
CNTT và phát triển năng lực nghề nghiệp của GV đạt 3,73 điểm; theo dõi kết quả học tập và năng lực 
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số của HS thấp nhất (3,72 điểm). Kết quả cho thấy cần hoàn thiện tiêu chí, công cụ đánh giá và tăng 
cường sử dụng dữ liệu để cải tiến quản lý.

Tóm lại: Qua kết quả khảo sát theo mô hình CIPO cho thấy công tác quản lý ứng dụng CNTT trong 
dạy học tại các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông được đánh giá ở mức Khá, với ĐTB các thành 
tố dao động từ 3,63 đến 3,89 điểm. Quản lý bối cảnh đạt cao nhất (3,89 điểm), tiếp đến là quản lý quá 
trình (3,85 điểm), quản lý đầu ra (3,78 điểm) và quản lý đầu vào (3,63 điểm). Kết quả phản ánh các nhà 
trường đã triển khai tương đối đồng bộ công tác quản lý, song mức độ đáp ứng giữa các thành tố chưa 
đồng đều. Trong đó, quản lý nguồn lực đầu vào và đánh giá kết quả cần được ưu tiên hoàn thiện nhằm 
nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học.

3.3. Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường liên cấp 
Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Thông Nông, tỉnh Cao bằng trong thời gian tới

3.3.1. Hoàn thiện môi trường quản lý và cơ chế phối hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học (Context)

Giải pháp này tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế và kế hoạch ứng dụng CNTT, tích hợp với kế 
hoạch năm học và kế hoạch phát triển nhà trường; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, hiệu 
trưởng, tổ chuyên môn, tổ CĐS và GV. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên trường thông qua sinh 
hoạt chuyên môn, xây dựng và khai thác kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi và bài giảng điện tử dùng 
chung; phát huy vai trò của GV có năng lực CNTT trong hỗ trợ đồng nghiệp. Các trường cần tăng cường 
quản lý dựa trên dữ liệu để theo dõi tiến độ và hiệu quả ứng dụng CNTT, kịp thời điều chỉnh kế hoạch. 
Việc thực hiện cần bảo đảm hạ tầng, kinh phí, nhân lực kỹ thuật và cơ chế kiểm tra, phản hồi, tạo nền 
tảng triển khai hiệu quả các thành tố Input, Process và Output của mô hình CIPO.

3.3.2. Phát triển đồng bộ nguồn lực số theo hướng chuẩn hóa hạ tầng, đội ngũ và học liệu số dùng chung (Input)
Các trường rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch nâng cấp hạ tầng CNTT theo thứ tự ưu tiên, tập 

trung khắc phục những điểm trường còn thiếu thiết bị hoặc kết nối chưa ổn định. Đồng thời, tổ chức 
bồi dưỡng năng lực số theo nhu cầu của CBQL, GV, phát huy vai trò GV nòng cốt và tăng cường chia 
sẻ kinh nghiệm giữa các trường. Đồng thời, các trường xây dựng kho học liệu số dùng chung, gồm 
bài giảng, video, ngân hàng câu hỏi và tài liệu tham khảo, kèm quy chế quản lý, cập nhật và khai thác 
thống nhất. Bên cạnh đó, cần huy động đa dạng nguồn lực, ưu tiên đầu tư thiết yếu và gắn hiệu quả 
ứng dụng CNTT, xây dựng học liệu số với thi đua, khen thưởng, bảo đảm sử dụng nguồn lực công khai, 
hiệu quả và bền vững.

3.3.3. Đổi mới quản lý quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo chu trình PDCA và 
quản trị dựa trên dữ liệu số (Process)

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT phù hợp với thực trạng, điều kiện từng điểm 
trường và năng lực số của GV, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và tiêu 
chí đánh giá. Quá trình triển khai cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn, phát huy vai trò GV nòng 
cốt và khai thác hiệu quả các nền tảng, học liệu số, công cụ AI. Nhà trường đồng thời sử dụng dữ liệu 
từ hệ thống quản lý và nền tảng dạy học để theo dõi tiến độ, mức độ và hiệu quả ứng dụng. Kiểm 
tra, đánh giá cần kết hợp trực tiếp với minh chứng số, chú trọng hiệu quả đổi mới phương pháp và 
kết quả học tập của HS. Kết quả đánh giá là cơ sở điều chỉnh kế hoạch, hỗ trợ và phân bổ nguồn lực, 
duy trì cải tiến liên tục.

3.3.4. Hoàn thiện quản lý kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học dựa trên bộ chỉ số năng 
lực số và cơ sở dữ liệu quản trị nhà trường (Output)

Các trường thống nhất bộ chỉ số đánh giá ở ba cấp độ: GV, HS và nhà trường, tập trung vào năng lực 
số, mức độ và chất lượng ứng dụng CNTT, hiệu quả đổi mới phương pháp, kết quả học tập và khai thác 
nguồn lực số. Đồng thời, chuẩn hóa việc thu thập, cập nhật, lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống quản lý, hình 
thành cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm chính xác, đồng bộ và an toàn. Đánh giá được thực hiện định 
kỳ, kết hợp minh chứng số, sản phẩm chuyên môn và dữ liệu nền tảng. Kết quả là căn cứ điều chỉnh kế 
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hoạch, phân bổ nguồn lực, bồi dưỡng GV, đánh giá thi đua và nhân rộng mô hình hiệu quả; đồng thời 
cần bảo đảm chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, hạ tầng và bồi dưỡng năng lực khai thác dữ liệu.

4. Kết luận
Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong 

dạy học tại các trường liên cấp TH&THCS xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng theo mô hình CIPO, gồm bốn 
thành tố: bối cảnh, đầu vào, quá trình và đầu ra. Kết quả cho thấy công tác quản lý đã có chuyển biến 
tích cực nhưng vẫn còn hạn chế về môi trường quản lý, hạ tầng và nguồn lực số, năng lực CNTT của đội 
ngũ, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất bốn nhóm giải pháp và 
các giải pháp này có mối quan hệ bổ trợ, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý ứng dụng CNTT, chất lượng dạy học ở các trường liên cấp TH&THCS ở xã Thông Nông, tỉnh Cao 
Bằng trong thời gian tới.
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4. Kết luận
Làng nghề cây cảnh vùng châu thổ Bắc Bộ là một di sản văn hóa - sinh thái vô giá, nơi lưu giữ tinh 

hoa trí tuệ, thẩm mỹ và triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của cư dân nông nghiệp lúa nước. Trong 
bối cảnh đô thị hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề cây cảnh không 
chỉ dừng lại ở việc giữ gìn các giá trị hoài cổ, mà phải được nhìn nhận như một chiến lược phát triển 
kinh tế xanh, bền vững. Kết quả nghiên cứu khẳng định, việc giải quyết bài toán phát triển làng nghề 
cây cảnh đòi hỏi một tiếp cận đa ngành, đồng bộ. Việc thực hiện hiệu quả 05 nhóm giải pháp khoa 
học - từ quy hoạch đất đai, ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi số, bảo hộ thương hiệu đến đào 
tạo nhân lực và phát triển du lịch - sẽ tạo động lực mới để các làng nghề cây cảnh tiếp tục tỏa sáng. 
Đây chính là mắt xích quan trọng giúp vùng châu thổ Bắc Bộ vừa giữ gìn được “hồn quê” truyền thống, 
vừa hiện đại hóa kinh tế nông thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và bền vững.
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